
 

 

 

 

 

 

 

B  GIÁO D C & ĐÀO T OỘ Ụ Ạ C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI TỘ Ộ Ủ Ệ  
NAM

TR NG Đ I H C BÀ R A - VŨNGƯỜ Ạ Ọ Ị  
TÀU

Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

  

CH NG TRÌNH ĐÀO T O ƯƠ Ạ
(Ban hành kèm theo Quy t đ nh s               /QĐ- ĐHBRVT, ngày        /    /2014ế ị ố

 c a Hi u tr ng Tr ng Đ i h c Bà R a- Vũng Tàu)ủ ệ ưở ườ ạ ọ ị

Trình đ  đào t oộ ạ : Đ i h cạ ọ

Ngành đào t oạ : Công ngh  thông tin ệ

Mã ngành : D480201

Chuyên ngành : L p trình InterNET và Thi t b  di đ ngậ ế ị ộ

H  đào t oệ ạ : Chính quy

1. M c tiêu đào t o:ụ ạ

1.1.M c tiêu chung:ụ

• Ch ng trình đào t o k  sươ ạ ỹ ư chuyên ngành L p trình InterNET và thi t b  diậ ế ị  
đ ngộ  nh m trang b  cho sinh viên có đ  ki n th c lý thuy t c  b n và ki nằ ị ủ ế ứ ế ơ ả ế  
th c  th c  t  c n  thi t  v  lĩnh  v c  ph n  c ng  máy  tính,  bi t  l p  trìnhứ ự ế ầ ế ề ự ầ ứ ế ậ  
InterNET và thi t b  di đ ng,ế ị ộ  l p trình đi u khi n, l p trình đa ph ng ti nậ ề ể ậ ươ ệ  
… có ki n th c đ  th  ti p t c h c nâng cao.ế ứ ể ể ế ụ ọ

1.2.M c tiêu c  th :ụ ụ ể

• Ph m ch t:ẩ ấ  Có ph m ch t chính tr , đ o đ c, có l ng tâm ngh  nghi p, cóẩ ấ ị ạ ứ ươ ề ệ  
t  duy khoa h c, năng đ ng sáng t o, có ý th c c ng đ ng và tác phong côngư ọ ộ ạ ứ ộ ồ  
nghi p.ệ

• Ki n th c:  ế ứ Đ c trang b  đ  ki n th c đ i  c ng,  ki n th c c  sượ ị ủ ế ứ ạ ươ ế ứ ơ ở 
ngành và ki n th c chuyên ngành v  ế ứ ề L p trình InterNET và thi t b  diậ ế ị  
đ ngộ  đ  đáp ng yêu c u công vi c.ể ứ ầ ệ

• K  năngỹ : N m v ng các ki n th c, k  thu t, công ngh  c  b n c a ắ ữ ế ứ ỹ ậ ệ ơ ả ủ l p trìnhậ  
InterNET và thi t b  di đ ng.ế ị ộ  Bi tế  Phân tích, thi t k  và cài đ t các h  th ngế ế ặ ệ ố  
thông tin ph c v  cho nhu c u v  khoa h c, qu n lý, h  tr  s n xu t. T  ch c,ụ ụ ầ ề ọ ả ỗ ợ ả ấ ổ ứ  
qu n lý và tri n khai các d  án s n xu t công ngh  thông tin có qui mô t  đ nả ể ự ả ấ ệ ừ ơ  
gi n đ n ph c t p, qu n tr  các h  th ng thông tin hay các m ng máy tính cóả ế ứ ạ ả ị ệ ố ạ  
quy mô v a và nh , t  v n ng d ng công ngh  thông tin; Có kh  năng nghiênừ ỏ ư ấ ứ ụ ệ ả  
c u, phát tri n các ng d ng công ngh  thông tin trong th c t . Có kh  năngứ ể ứ ụ ệ ự ế ả  
c p nh t ki n th c, nâng cao trình đ , phù h p v i yêu c u công vi c. ậ ậ ế ứ ộ ợ ớ ầ ệ



 

 

 

 

 

 

 

2. Th i gian đào t o: ờ ạ 4 năm.

3. Kh i l ng ki n th c toàn khoá: 130ố ượ ế ứ  tín ch .ỉ

4. Đ i t ng tuy n sinh: ố ượ ể Theo qui ch  tuy n sinh đ i h c h  chính quy hi nế ể ạ ọ ệ ệ  
hành.

5. Quy trình đào t o, đi u ki n t t nghi p: ạ ề ệ ố ệ Th c hi n theo Quy đ nh đào t oự ệ ị ạ  
đ i h c, cao đ ng theo h  th ng tín ch  ban hành kèm theo Quy t đ nh sạ ọ ẳ ệ ố ỉ ế ị ố 
657/QĐ-ĐHBRVT ngày 19/9/2012 c a Hi u tr ng Tr ng Đ i h c Bà R a-ủ ệ ưở ườ ạ ọ ị
Vũng Tàu.

6. Thang đi m: ể Đánh giá k t qu  h c t p theo thang đi m 10, sau đó chuy n đ iế ả ọ ậ ể ể ổ  
sang thang đi m 4 và thang đi m ch  theo ể ể ữ Quy đ nh đào t o đ i h c, cao đ ngị ạ ạ ọ ẳ  
theo h  th ng tín ch  hi n hành c a Tr ng Đ i h c Bà R a-Vũng Tàu.ệ ố ỉ ệ ủ ườ ạ ọ ị

7. N i dung ch ng trình:ộ ươ

STT Mã môn h cọ Tên môn h cọ Mã h c ph nọ ầ S  tín chố ỉ

H c ph n:ọ ầ
h c tr c (a), ọ ướ
tiên quy t (b)ế
song hành (c)

H c kỳ 1ọ 14  

H c ph n b t bu cọ ầ ắ ộ 14  

1 060001 Toán cao c p 1ấ 0101060001 3(2, 1, 6)  

2 060023
Pháp lu t đ iậ ạ  
c ngươ 0101060023 2(1.5, 0.5, 4)  

3 060024
Giáo d c thụ ể 
ch t 1ấ 0101060024 1(0,1,2)  

4 110001
Tin h c đ iọ ạ  
c ngươ 0101110001 2(1, 1, 4)  

5 120108 Toeic 1 0101120108 3(2, 1, 6)  

6 120503
K  năng làmỹ  
vi c nhóm vàệ  
truy n thôngề

0101120503 2(1.5, 0.5, 4)  

7 120793
Qu n tr  doanhả ị  
nghi pệ 0101120793 2(1.5, 0.5, 4)  

H c kỳ 2ọ 16  

H c ph n b t bu cọ ầ ắ ộ 16  

1 060002 Toán cao c p 2ấ 0101060002 2(1.5, 0.5, 4)  

2 060010
V t lý đ iậ ạ  
c ngươ 0101060010 3(2, 1, 6)  

3 060014

Nh ng nguyênữ  
lý c  b n c aơ ả ủ  
ch  nghĩa Mác-ủ
Lênin (P1)

0101060014 2(2, 0, 4)  

4 060025
Giáo d c thụ ể 
ch t 2ấ 0101060025 1(0,1,2)  

5 060029
Giáo d c qu cụ ố  
phòng

0101060029 8(5, 3, 16)  

6 110018
K  thu t l pỹ ậ ậ  
trình

0101110018 3(2,1,6) 110001(b)



 

 

 

 

 

 

 

7 110032 M ng máy tínhạ 0101110032 3(2,1,6)  

8 120109 Toeic 2 0101120109 3(2, 1, 6)  

H c kỳ 3ọ 17  

H c ph n b t bu cọ ầ ắ ộ 17  

1 060003 Toán cao c p 3ấ 0101060003 2(1.5, 0.5, 4)  

2 060015

Nh ng nguyênữ  
lý c  b n c aơ ả ủ  
ch  nghĩa Mác-ủ
Lênin (P2)

0101060015 3(3, 0, 6)  

3 060026
Giáo d c thụ ể 
ch t 3ấ 0101060026 1(0,1,2)  

4 080134
Đi n t  t ngệ ử ươ  
t  và sự ố 0101080134 3(2, 1, 6)  

5 110037 Thi t k  webế ế 0101110037 3(2, 1, 6)  

6 110039

Ti ng Anhế  
chuyên ngành 
công ngh  thôngệ  
tin

0101110039 3(2, 1, 6)  

7 120110 Toeic 3 0101120110 3(2, 1, 6)  

H c kỳ 4ọ 20  

H c ph n b t bu cọ ầ ắ ộ 17  

1 060017

Đ ng l i cáchườ ố  
m ng c a Đ ngạ ủ ả  
C ng s n Vi tộ ả ệ  
Nam

0101060017 3(3,0,6)  

2 060032
Toán r i r c vàờ ạ  
t p mậ ờ 0101060032 3(3,0,6)  

3 110007
C u trúc dấ ữ 
li uệ 0101110007 3(2,1,6)  

4 110031 Lý thuy t đ  thế ồ ị 0101110031 2(1.5, 0.5, 4)  

5 110044 Th c t p c  sự ậ ơ ở 0101110044 3(0,3,6)  

6 120785
Thi t k  Mobileế ế  
Web

0101120785 3(2, 1, 6)  

H c ph n t  ch nọ ầ ự ọ 3  

1 110073
Thi t k  m ngế ế ạ  
Intranet

0101110073 3(2,1,6)  

2 110074
K  thu t x  lýỹ ậ ử  
s  c  máy tínhự ố 0101110074 3(2, 1, 6)  

3 110078
Chu n m ngẩ ạ  
CCNA

0101110078 3(2,1,6)  

H c kỳ 5ọ 16  

H c ph n b t bu cọ ầ ắ ộ 13  

1 060016
T  t ng Hư ưở ồ 
Chí Minh

0101060016 2(2, 0, 4)  

2 110011 C  s  d  li uơ ở ữ ệ 0101110011 3(2,1,6)  

3 110023 L p trìnhậ  
h ng đ iướ ố  

0101110023 3(2,1,6)  



 

 

 

 

 

 

 

t ngượ

4 110033
Phân tích thi tế  
k  h  th ngế ệ ố 0101110033 2(1.5, 0.5, 4)  

5 120791
L p trìnhậ  
Mobile c  b nơ ả 0101120791 3(2, 1, 6)  

H c ph n t  ch nọ ầ ự ọ 3  

1 110015 H  đi u hànhệ ề 0101110015 3(2,1,6)  

2 110055
C u trúc máyấ  
tính và h p ngợ ữ 0101110055 3(2,1,6)  

3 121035
K  thu t l ngỹ ậ ượ  
tính

0101121035 3(2, 1, 6)  

H c kỳ 6ọ 17  

H c ph n b t bu cọ ầ ắ ộ 14  

1 110010
Nh p môn côngậ  
ngh  ph nệ ầ  
m mề

0101110010 2(1.5, 0.5, 4)  

2 110026 L p trình m ngậ ạ 0101110026 3(2,1,6)  

3 110045
Th c t pự ậ  
chuyên ngành

0101110045 3(0,3,6)  

4 120794
L p trìnhậ  
Windows Phone

0101120794 3(2, 1, 6)  

5 120795
L p trìnhậ  
Android Apps

0101120795 3(2, 1, 6)  

H c ph n t  ch nọ ầ ự ọ 3  

1 110004
An toàn và b oả  
m t h  th ngậ ệ ố 0101110004 2(1.5, 0.5, 4)  

2 110025
L p trình mãậ  
ngu n mồ ở 0101110025 3(2,1,6)  

3 110035 Qu n tr  m ngả ị ạ 0101110035 3(2,1,6)  

H c kỳ 7ọ 18  

H c ph n b t bu cọ ầ ắ ộ 15  

1 110069 H  th ng nhúngệ ố 0101110069 3(2,1,6)  

2 120782 SQL Mobile 0101120782 3(2, 1, 6)  

3 120788
L p trình v iậ ớ  
J2ME

0101120788 3(2, 1, 6)  

4 120792
Phát tri nể  
Mobile Games

0101120792 3(2, 1, 6)  

5 120798
Phát tri nể  
Windows Phone 
Apps

0101120798 3(2, 1, 6)  

H c ph n t  ch nọ ầ ự ọ 3  

1 110029 L p trình Webậ 0101110029 3(2,1,6)  

2 120789
Hi u ng hìnhệ ứ  

nhả 0101120789 3(2, 1, 6)  

H c kỳ 8ọ 12  

H c ph n b t bu cọ ầ ắ ộ 12  



 

 

 

 

 

 

 

1 110046
Th c t p t tự ậ ố  
nghi pệ 0101110046 4(0,4,8)  

2 110079
Đ  án t tồ ố  
nghi pệ 0101110079 8(8, 0, 16)  

T ngổ 130

- Di n gi i cách ghi s  tín ch   a(b,c,d) -  a: t ng s  tín ch , b: s  tín ch  lý thuy t, c: sễ ả ố ỉ ổ ố ỉ ố ỉ ế ố  
tín ch  th c hành, d: s  tín ch  t  h c.ỉ ự ố ỉ ự ọ

- Các h c ph n GDTC, GDQP có d u *  c t S  tín ch , không tính vào t ng th i l ngọ ầ ấ ở ộ ố ỉ ổ ờ ượ  
toàn khoá, đi m trung bình chung h c kỳ và trung bình chung tích lu .ể ọ ỹ

TM. H I Đ NG KHOA H C VÀ ĐÀO T OỘ Ồ Ọ Ạ       HI U TR NGỆ ƯỞ
                            KT. CH  T CHỦ Ị
                           PHÓ CH  T CHỦ Ị

                   GS.TSKH Ngô Văn L c                TS. Nguy n Th  Chim Langượ ễ ị

Ghi chú

- H c kỳ 1: t ng s  15 tín ch  bao g m h c ph n GDTC.ọ ổ ố ỉ ồ ọ ầ
- Các h c ph n GDTC, GDQP, Th c t p c  s , Th c t p chuyên ngành x p d i cùngọ ầ ự ậ ơ ở ự ậ ế ướ  

m i h c kỳ.ỗ ọ


